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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Quảng Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2025 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

Tên gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 
Thuộc dự án/dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể 
thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa. 

 
Kính gửi: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa 

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý 

- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa 
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa 

thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 

- Số KHLCNT: PL2500316454 thời điểm đăng tải 28/11/2025; 
- Số E-TBMT: IB2500552941 - 00 thời điểm đăng tải 29/11/2025; 

- Giá gói thầu: 11.375.761.611 VND 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hộp pháp khác 
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025 
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

- Loại hợp đồng:   Trọn gói 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày 

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không 

- Các văn bản pháp lý liên quan: 
+ Quyết định số 21/QĐ-TTCUDV ngày 24/11/2025 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu. 
+ Quyết định 36/QĐ-TTCUDV ngày 29/11/2025 phê duyệt hồ sơ mời thầu 

+ Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu 
+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 

2. Tổ chuyên gia  

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia: 
Căn cứ hợp đồng số 25.11/2025/HĐ-TVXD ngày 25/11/2025 giữa Trung tâm cung 

ứng dịch vụ xã Hải Hòa và Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Ngọc Vừng về việc thuê tổ 
chức đơn vị đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc 
dự án/dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn 
Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa.. 



Tổ chuyên gia được Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa thành lập theo Quyết 
định số 25.11/QĐ-TVXD ngày 25/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu 
số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án/dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp Nhà văn 
hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ 
trung tâm, xã Hải Hòa.. 

b) Thành phần tổ chuyên gia: 

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong 
tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 01. 

Bảng số 01 

Stt Họ và tên Chức vụ, vị trí trong tổ 
chuyên gia 

Phân công công việc của các thành 
viên 

1 Vũ Đình Thành  Tổ trưởng Chịu trách nhiệm chung 
2 Đinh Tuấn Duy Thành viên Lập E-HSMT, đánh giá HSDT 

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:  
Đánh giá E-HSDT độc lập, biểu quyết theo đa số, trường hợp cần thống nhất thì tổ 

trưởng là người ra quyết định, thành viên được bảo lưu ý kiến. Ý kiến bảo lưu của thành viên 
đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này.  

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

1. Biên bản mở thầu 

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo Bảng số 02 dưới đây:  

Bảng số 02 
 
STT Tên nhà thầu Giá gói thầu Giá dự thầu Giá trị giảm 

giá (nếu có) 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) 
1 LIÊN DANH NHÀ 

THẦU TCC – CAP 
11.375.761.611 11.317.077.869 - 11.317.077.869 

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 
a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới 

đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01) 

Bảng số 03 
 
Stt Tên nhà thầu Kết luận (Đạt, không đạt) 
1 LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP Đạt 

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: không có.  
c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà 

thầu (nếu có). không có. 
3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm  

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo  Bảng số 04 dưới 
đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02): 

Bảng số 04 

Stt Tên nhà thầu Kết luận (Đạt, không đạt) 
1 LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP Đạt 

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh 
nghiệm nêu trong E-HSMT. Không có 

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà 
thầu (nếu có). Không có 



4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật 

a)  Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây: (tổng hợp 
từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):  

Bảng số 05 

Stt Tên nhà thầu Kết quả đánh giá  Ghi chú 
 LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP Không đạt  

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong 
E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).  

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT, cụ thể: 

- Thành viên liên danh thứ hai trong Liên danh: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
C.A.P không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT: (1) Không có đủ cam kết vật tư, vật liệu đưa vào 
sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân 
thủ thiết kế; (2) Không đề xuất biểu đồ cung cấp vật tư, vật liệu làm cơ sở đánh giá sự phù 
hợp với tiến độ thi công; (3) Không có sơ đồ giả định vị trí cháy, hướng thoát hiểm, hướng 
chữa cháy cho từng hạng mục thi công. 

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): không có 

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không có. 

5. Kết quả đánh giá về tài chính 
Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 06 dưới đây: (được tổng 

hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):  
Bảng số 06 

Stt Nội dung LIÊN DANH NHÀ 
THẦU TCC – CAP 

1 Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm 
giá, nếu có) 

- 

2 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, 
EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có) 

- 

3 Giá trị giảm giá (nếu có) - 
4 Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu 

có) 
- 

5 ΔƯĐ (nếu có) - 
6 Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu 

có), tính ưu đãi (nếu có) 
- 

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT 

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng 
hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau: 

Bảng số 07 

Stt Nội dung Nhà thầu 
LIÊN DANH NHÀ THẦU 

TCC – CAP      
1 Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT Đạt 
2 Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Đạt 
3 Kết quả đánh giá về kỹ thuật Không đạt 
4 Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị 

giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) 
- 

5 Xếp hạng các E-HSDT* - 

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói 
thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC2 



a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp 
theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):  

Bảng số 08 

Stt Tên nhà thầu Kết quả đánh giá Ghi chú 
1 LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – 

CAP 
Không đánh giá Nhà thầu không đạt bước đánh giá 

về kỹ thuật 

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết 
bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần 
thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt). Không có. 

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ 
sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu 
có). Không có. 

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:  

Thời gian đánh giá E-HSDT từ 09/12/2025 đến 10/12/2025 lập báo cáo đánh giá. 
9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình 

đánh giá 
Không có. 

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây: 
  1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: không 

có nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT. 
  2. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả 

kinh tế. 

  3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu 
thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc 
khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn 
nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. Không có. 

  4. Đối chiếu tài liệu: không thực hiện do không có có nhà thầu đáp ứng yêu cầu 
E-HSMT 

   5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có 

 Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại 
Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU  
Không có. 

 

 
 
 
 
 
 



(Tổ chuyên gia chọn quy trình đánh giá tự điều chỉnh tên mẫu cho phù hợp) 

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU XÂY LẮP 

(phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ) 

(Ban hành kèm theo ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

 Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) 

 KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng 

 E-HSMT Hồ sơ mời thầu qua mạng 

 E-HSDT Hồ sơ dự thầu qua mạng 

 Chủ đầu tư Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên 

 Dự án Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên 

PHẦN I: 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU 

Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 

Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ 
trung tâm, xã Hải Hòa. 

Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa 

 
 
 
 
 
 



ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT 
Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa. 
Nhà thầu: LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP 

STT Nội dung đánh giá trong E-HSMT 

Kết quả đánh giá tự động từ 
Hệ thống (Căn cứ cam kết 

trong E–HSDT) 

Kết quả đánh giá của chuyên 
gia(9) 

Nhận xét của 
chuyên gia 

(nếu có) 

Đạt Không đạt Đạt Không đạt 

1 Bảo đảm dự thầu(1) x - x     

2 Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)(2) x - x     

3 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu x - x     

3.1 Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: - - -     

3.1.1 Hạch toán tài chính độc lập(3) x - x     

3.1.2 

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 
định của pháp luật về phá sản (3) 

x - x     

3.1.3 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu(3) x - x     

3.1.4 
Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu 
thầu(3) 

x - x     

3.1.5 Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự(3) x - x     

4 Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống(6) x - x     



STT Nội dung đánh giá trong E-HSMT 

Kết quả đánh giá tự động từ 
Hệ thống (Căn cứ cam kết 

trong E–HSDT) 

Kết quả đánh giá của chuyên 
gia(9) 

Nhận xét của 
chuyên gia 

(nếu có) 

Đạt Không đạt Đạt Không đạt 

5 

Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký 
kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi 
phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả 
nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà 
thầu đó trúng thầu(3) 

x - x     

KẾT LUẬN Đạt Đạt 

 

 



ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 
Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa. 
Nhà thầu: LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
trong E-HSMT(1) 

Thông tin trong E-HSDT(2) 

Kết quả đánh 
giá tự động từ 

Hệ thống(3) 

Kết quả đánh 
giá của chuyên 

gia(4) 

Nhận 
xét của 
chuyên 

gia 
(nếu 
có) STT Mô tả Yêu cầu Đạt 

Không 
đạt 

Đạt 
Không 

đạt 

1 

Lịch sử 
không hoàn 
thành hợp 

đồng do lỗi 
của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 
01 năm 2022 đến 
thời điểm đóng 
thầu, nhà thầu 
không có từ 02 
hợp đồng trở lên 
(xây lắp, EPC, 
EC, PC, chìa khóa 
trao tay) không 
hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu. 

Không có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại 
tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

x - x   

  

2 

Thực hiện 
nghĩa vụ kê 
khai thuế và 

nộp thuế 

Đã thực hiện 
nghĩa vụ kê khai 
thuế và nộp thuế 
của năm tài chính 
gần nhất so với 
thời điểm đóng 
thầu. 

  x - x   

 

3 Năng lực tài chính 

3.1 
Kết quả hoạt 

động tài chính 

Giá trị tài sản ròng 
của nhà thầu trong 
năm tài chính gần 
nhất so với thời 
điểm đóng thầu 
phải dương. (Giá 
trị tài sản ròng = 
Tổng tài sản - 
Tổng nợ) 

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC 
Giá trị tài sản ròng: 20.704.342.457 VND 
tên nhà thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng C.A.P 
Giá trị tài sản ròng: 5.013.619.109 VND 

x - x   

  

3.2 

Doanh thu 
bình quân 
hằng năm 

(không bao 
gồm thuế 

VAT) 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 
(không bao gồm 
thuế VAT) của 3  
năm tài chính gần 
nhất so với thời 
điểm đóng thầu 
của nhà thầu có 
giá trị tối thiểu là 

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TCC 
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 17.005.710.443,6667 VND 
tên nhà thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng C.A.P 
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 2.883.553.472,3333 VND 

x - x   

  



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
trong E-HSMT(1) 

Thông tin trong E-HSDT(2) 

Kết quả đánh 
giá tự động từ 

Hệ thống(3) 

Kết quả đánh 
giá của chuyên 

gia(4) 

Nhận 
xét của 
chuyên 

gia 
(nếu 
có) STT Mô tả Yêu cầu Đạt 

Không 
đạt 

Đạt 
Không 

đạt 

15.799.000.000  
VND. 

3.3 

Yêu cầu về 
nguồn lực tài 
chính cho gói 

thầu 

Nhà thầu phải 
chứng minh có 
khả năng tiếp cận 
hoặc có sẵn các tài 
sản có khả năng 
thanh khoản cao, 
hạn mức tín dụng 
khả dụng (hạn 
mức tín dụng còn 
được sử dụng) 
hoặc các nguồn tài 
chính khác (không 
bao gồm các 
khoản tạm ứng 
thanh toán theo 
hợp đồng) để đáp 
ứng yêu về cầu 
nguồn lực tài 
chính thực hiện 
gói thầu với giá trị 
là 3.413.000.000 
VND  
Đối với trường 
hợp nhà thầu sử 
dụng cam kết 
cung cấp tín dụng 
của tổ chức tín 
dụng trong nước 
hoặc chi nhánh 
ngân hàng nước 
ngoài được thành 
lập theo pháp luật 
Việt Nam thì cam 
kết cung cấp tín 
dụng phải đáp ứng 
các điều kiện:  
- Giá trị tối thiểu: 

Nguồn tài chính Số tiền (VND) 

- -  X   

  

Cam kết tín dụng tại ngân hàng BIDV số 1906/CKCTD-BIDV.CP ngày 04/12/2025 3.413.000.000 



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
trong E-HSMT(1) 

Thông tin trong E-HSDT(2) 

Kết quả đánh 
giá tự động từ 

Hệ thống(3) 

Kết quả đánh 
giá của chuyên 

gia(4) 

Nhận 
xét của 
chuyên 

gia 
(nếu 
có) STT Mô tả Yêu cầu Đạt 

Không 
đạt 

Đạt 
Không 

đạt 

3.413.000.000 
VND;  
- Thời gian có 
hiệu lực của cam 
kết cung cấp tín 
dụng: có hiệu lực 
trong 180 ngày kể 
từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc 
có hiệu lực đến 
ngày 12 tháng 07 
năm 2026;  
- Được đại diện 
hợp pháp của tổ 
chức tín dụng 
trong nước hoặc 
chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài 
được thành lập 
theo pháp luật 
Việt Nam ký tên, 
đóng dấu. 

4 

Kinh nghiệm 
thực hiện hợp 
đồng xây lắp 

tương tự 

2. Trường hợp gói 
thầu gồm tổ hợp 
nhiều công trình: 
Từ ngày 01 tháng 
01 năm 2021  đến 
thời điểm đóng 
thầu, nhà thầu đã 
hoàn thành toàn 
bộ hoặc hoàn 
thành phần lớn tối 
thiểu:  
- 01 công trình có: 
loại kết cấu Công 
trình dân dụng, 
cấp: III, có giá trị 
là (V1): 
730.427.000 VND 
với tư cách là nhà 
thầu chính (độc 
lập hoặc thành 
viên liên danh), 
nhà thầu quản lý 

STT Tên nhà thầu 
Tên và số hợp 

đồng 
Ngày ký 
hợp đồng 

Giá hợp đồng Ngày hoàn thành 

- - X    

  

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN 
XÂY DỰNG TCC 

Hợp đồng số 
95/2021/HĐ-
XLCT -Thi 
công Gói thầu 
số 01 xây lắp 
công trình: Cải 
tạo, sửa chữa 
Trường tiểu 
học Kim 
Đồng, phường 
Cửa Ông, 
thành phố 
Cẩm Phả. 

04/12/2021 2.835.000.000 VND 29/04/2022 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN 
XÂY DỰNG TCC 

Hợp đồng số 
109/2021/HĐ-
XLCT -Thi 
công Gói thầu 
số 01 Xây lắp 
công trình : 
Cải tạo, sửa 

23/12/2021 2.952.012.000 VND 29/04/2022 



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
trong E-HSMT(1) 

Thông tin trong E-HSDT(2) 

Kết quả đánh 
giá tự động từ 

Hệ thống(3) 

Kết quả đánh 
giá của chuyên 

gia(4) 

Nhận 
xét của 
chuyên 

gia 
(nếu 
có) STT Mô tả Yêu cầu Đạt 

Không 
đạt 

Đạt 
Không 

đạt 

hoặc nhà thầu 
phụ. 
- 01 công trình có: 
loại kết cấu Công 
trình dân dụng, 
cấp: III có giá trị 
là V2: 
949.463.000 với 
tư cách là nhà thầu 
chính (độc lập 
hoặc thành viên 
liên danh), nhà 
thầu quản lý hoặc 
nhà thầu phụ. 
- 01 công trình có: 
loại kết cấu Công 
trình dân dụng, 
cấp: III có giá trị 
là V2: 
727.073.000 với 
tư cách là nhà thầu 
chính (độc lập 
hoặc thành viên 
liên danh), nhà 
thầu quản lý hoặc 
nhà thầu phụ. 
- 01 công trình có: 
loại kết cấu Công 
trình dân dụng, 
cấp: III có giá trị 
là V2: 
1.769.330.000 với 
tư cách là nhà thầu 
chính (độc lập 
hoặc thành viên 
liên danh), nhà 
thầu quản lý hoặc 
nhà thầu phụ. 
- 01 công trình có: 
loại kết cấu Công 
trình dân dụng, 
cấp: III có giá trị 
là V2: 
1.511.585.000 với 

chữa Trường 
THCS Nam 
Hải, phường 
Cẩm Tây, 
thành phố 
Cẩm Phả. 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN 
XÂY DỰNG TCC 

Hợp đồng số 
28/2024/HĐ-
XL ngày 
09/12/2024 -
Thi công Gói 
thầu số 01 xây 
lắp công trình: 
Sửa chữa, 
khắc phục các 
hạng mục 
thuộc Trung 
tâm Truyền 
thông và Văn 
hóa thành phố 
Cẩm Phả bị 
ảnh hưởng do 
bão số 3 (Sân 
vận động 
thành phố 
Cẩm Phả). 

09/12/2024 4.584.843.000 VND 27/12/2024 

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN 
XÂY DỰNG TCC 

Hợp đồng số 
16/2024/HĐ-
XL ngày 
26/12/2024 -
Thi công Gói 
thầu số 01 xây 
lắp công trình: 
Sửa chữa, 
khắc phục hậu 
quả sau bão 
Trường mầm 
non Hoa Sen, 
phường Cẩm 
Thành, thành 
phố Cẩm Phả. 

26/11/2024 2.433.728.000 VND 24/12/2024 

5 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 
C.A.P 

16/2024/HĐ-
XD-Hợp đồng 
thi công xây 

24/09/2024 1.416.233.000 VND 25/10/2024 



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
trong E-HSMT(1) 

Thông tin trong E-HSDT(2) 

Kết quả đánh 
giá tự động từ 

Hệ thống(3) 

Kết quả đánh 
giá của chuyên 

gia(4) 

Nhận 
xét của 
chuyên 

gia 
(nếu 
có) STT Mô tả Yêu cầu Đạt 

Không 
đạt 

Đạt 
Không 

đạt 

tư cách là nhà thầu 
chính (độc lập 
hoặc thành viên 
liên danh), nhà 
thầu quản lý hoặc 
nhà thầu phụ. 
 
Ngoài ra, căn cứ 
tính chất của gói 
thầu, có thể quy 
định điều kiện 
tương tự về hiện 
trường nhưng phải 
bảo đảm không 
làm hạn chế sự 
tham dự thầu của 
nhà thầu. 

dựng công 
trình 

 

STT Tên nhà thầu 
Tên và số 
hợp đồng 

Loại kết 
cấu, cấp 

công trình 

Giá trị hợp đồng 
đã thực hiện 

Quy 
mô 

thực 
hiện 

Phương 
pháp, 
công 
nghệ 

Các nội dung 
khác 

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ TƯ 
VẤN XÂY DỰNG TCC 

Hợp đồng số 
95/2021/HĐ-
XLCT -Thi 
công Gói thầu 
số 01 xây lắp 
công trình: 
Cải tạo, sửa 
chữa Trường 
tiểu học Kim 
Đồng, phường 
Cửa Ông, 
thành phố 
Cẩm Phả. 

Công trình 
dân dụng; 

Cấp III 
2.692.302.000 VND 

Cải 
tạo 

khu 
nhà 
học 
02 

tầng; 
Cải 
tạo 

khu 
vệ 

sinh 
khối 
nhà 
học 
02 

tầng 
tầng 
1,2; 
Cải 
tạo 
sân 

cổng 
tường 
rào... 

    

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ TƯ 
VẤN XÂY DỰNG TCC 

Hợp đồng số 
109/2021/HĐ-
XLCT -Thi 
công Gói thầu 
số 01 Xây lắp 
công trình : 
Cải tạo, sửa 
chữa Trường 
THCS Nam 
Hải, phường 
Cẩm Tây, 

Công trình 
dân dụng; 

Cấp III 
2.925.656.000 VND 

Sửa 
chữa 
nhà 

hiệu 
bộ, 
nhà 
học, 
nhà 
bảo 
vệ, 

sân, 

    



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
trong E-HSMT(1) 

Thông tin trong E-HSDT(2) 

Kết quả đánh 
giá tự động từ 

Hệ thống(3) 

Kết quả đánh 
giá của chuyên 

gia(4) 

Nhận 
xét của 
chuyên 

gia 
(nếu 
có) STT Mô tả Yêu cầu Đạt 

Không 
đạt 

Đạt 
Không 

đạt 

thành phố 
Cẩm Phả. 

cổng 
tường 
rào... 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ TƯ 
VẤN XÂY DỰNG TCC 

Hợp đồng số 
28/2024/HĐ-
XL ngày 
09/12/2024 -
Thi công Gói 
thầu số 01 xây 
lắp công trình: 
Sửa chữa, 
khắc phục các 
hạng mục 
thuộc Trung 
tâm Truyền 
thông và Văn 
hóa thành phố 
Cẩm Phả bị 
ảnh hưởng do 
bão số 3 (Sân 
vận động 
thành phố 
Cẩm Phả). 

Công trình 
dân dụng; 

Cấp II 
4.458.246.000 VND 

Sửa 
chữa 
khán 

đài A, 
khán 

đài B, 
đường 

chạy 
điền 

kinh, 
mái 

cabin, 
đèn 

chiếu 
sáng, 
màn 
hình 
led... 

    

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ TƯ 
VẤN XÂY DỰNG TCC 

Hợp đồng số 
16/2024/HĐ-
XL ngày 
26/12/2024 -
Thi công Gói 
thầu số 01 xây 
lắp công trình: 
Sửa chữa, 
khắc phục hậu 
quả sau bão 
Trường mầm 
non Hoa Sen, 
phường Cẩm 
Thành, thành 
phố Cẩm Phả. 

Công trình 
dân dụng; 

Cấp III 
2.433.728.000 VND 

Sửa 
chữa 
khu 
nhà 

cấp 4, 
khu 
nhà 
lắp 

ghép 
1 

tầng, 
khu 
nhà 
lắp 

ghép 
2 

tầng, 
nhà để 

xe 
giáo 
viên, 

    



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
trong E-HSMT(1) 

Thông tin trong E-HSDT(2) 

Kết quả đánh 
giá tự động từ 

Hệ thống(3) 

Kết quả đánh 
giá của chuyên 

gia(4) 

Nhận 
xét của 
chuyên 

gia 
(nếu 
có) STT Mô tả Yêu cầu Đạt 

Không 
đạt 

Đạt 
Không 

đạt 

khu 
vực 
sân 

khấu... 

5 
Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng C.A.P 

16/2024/HĐ-
XD-Hợp đồng 
thi công xây 
dựng công 
trình 

Công trình 
dân dụng; 

Cấp III 
1.416.233.000 VND 

Xây 
lắp: 
Cải 
tạo 
hội 

trường 
A và 

các 
hạng 
mục 
khác 
của 

trụ sở 

    

Kết luận Đạt Đạt 

 

 



ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT 
Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa. 
Nhà thầu: LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP 
Đánh giá về nhân sự chủ chốt 

ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá của 
chuyên gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n gia(5) 

Vị trí 
công 
việc 

Số 
lượn

g 

Kinh 
nghiệ

m 
trong 
công 
việc 

tương 
tự(2) 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

1 

Chỉ 
huy 

trưởn
g 

công 
trườn

g 

1 

Tối 
thiểu 3 
năm 
hoặc 
tối 

thiểu 1 
hợp 
đồng 

- Có 
bằng đại 
học trở 

lên thuộc 
chuyên 
ngành 
Xây 
dựng 
công 

trình dân 
dụng và 

công 
nghiệp.     

- Có 
chứng 

chỉ hành 
nghề tư 

vấn 
giám sát 
thi công 

xây 
dựng 
công 

trình dân 
dụng và 

công 
nghiệp 

Họ và 
Tên 

Căn cước 
công dân/Hộ 

chiếu 
Vị trí 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Tên 
ngườ
i sử 

dụng 
lao 

động 

Địa 
chỉ 
của 

người 
sử 

dụng 
lao 

động 

Chứ
c 

dan
h 

Số 
năm 
làm 
việc 
cho 

ngườ
i sử 

dụng 
lao 

động 
hiện 
tại 

Người 
liên lạc 
(trưởn

g 
phòng 
/ cán 

bộ phụ 
trách 
nhân 
sự) 

Điện thoại/ Fax/ 
Email 

x - X -   

Lê 
Nguyê

n 
Hưng 

023910044 

Chỉ huy 
trưởng 
công 

trường 

08/06/197
8 

Kỹ sư 
xây 

dựng 
dân 

dụng và 
công 

nghiệp 

Đặng 
Huy 
Phon

g 

Tổ 4, 
Khu 
Minh 
Khai, 
Phườn
g Cẩm 
Phả, 
Tỉnh 

Quảng 
Ninh 

Giá
m 
đốc 

5 
năm 

Trần 
Thị 
Thu 

02033.723 455  
  
huyphong.tcc@gmail.c
om 

 
Tên 
nhân 

sự chủ 
chốt 

Từ ngày Đến ngày 
Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm 

chuyên môn và  
quản lý có liên quan  

 



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá của 
chuyên gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n gia(5) 

Vị trí 
công 
việc 

Số 
lượn

g 

Kinh 
nghiệ

m 
trong 
công 
việc 

tương 
tự(2) 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

hạng III 
trở lên 
hoặc đã 
tham gia 
thi công 
01 công 
trình cấp 
III hoặc 
02 công 
trình dân 
dụng cấp 
IV cùng 
lĩnh vực 
trở lên.    

- Có xác 
nhận của 
Chủ đầu 
tư hoặc 
có tên 
trong 

biên bản 
nghiệm 

thu 
chứng 
minh 

việc đã 
tham gia 
thi công 

công 
trình mà 
cá nhân 
đã từng 

đảm 
nhận;  - 
Có hợp 
đồng lao 

động. 

Lê 
Nguyê
n 
Hưng 

09/12/2024 
27/12/202
4 

Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây 
dựng TCC/ Sửa chữa, khắc phục các hạng 
mục thuộc Trung tâm Truyền thông và 
Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng 
do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm 
Phả)  
Chỉ huy trưởng công trường  
Nhân viên kỹ thuật 

 

2 
Kỹ 

thuật 
phụ 

5 
Tối 

thiểu 2 
năm 

- Có 
bằng đại 
học trở 

Họ và 
Tên 

Căn cước 
công dân/Hộ 

chiếu 
Vị trí 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 

Tên 
ngườ
i sử 

Địa 
chỉ 
của 

Chứ
c 

Số 
năm 
làm 

Người 
liên lạc 
(trưởn

Điện thoại/ Fax/ 
Email 

x - X -   



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá của 
chuyên gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n gia(5) 

Vị trí 
công 
việc 

Số 
lượn

g 

Kinh 
nghiệ

m 
trong 
công 
việc 

tương 
tự(2) 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

trách 
thi 

công 

hoặc 
tối 

thiểu 1 
hợp 
đồng 

lên thuộc 
chuyên 
ngành 
Xây 
dựng 
công 

trình dân 
dụng và 

công 
nghiệp.  

- Có hợp 
đồng lao 

động. 

chuyên 
môn 

dụng 
lao 

động 

người 
sử 

dụng 
lao 

động 

dan
h 

việc 
cho 

ngườ
i sử 

dụng 
lao 

động 
hiện 
tại 

g 
phòng 
/ cán 

bộ phụ 
trách 
nhân 
sự) 

Nguyễ
n Văn 
Đảng 

162870684 
Cán bộ kỹ 

thuật  
10/10/198

7 

Kỹ sư 
xây 

dựng 
dân 

dụng và 
công 

nghiệp 

Phạm 
Văn 
Hiệp 

Tổ 6 
Tân 

Lập 3 
Cẩm 
Phả 

Quảng 
Ninh 

 
Giá
m 
Đốc 

7 
năm 

Phạm 
Thị 
Hợp 

0944947896  
  
cap.jsc@gmail.com 

Nguyễ
n Hải 
Đăng 

0010760190
30 

Kỹ thuật 
phụ trách 
thi công  

22/10/197
6 

Kỹ sư 
xây 

dựng 
dân 

dụng và 
công 

nghiệp 

Đặng 
Huy 
Phon

g 

Tổ 4, 
Khu 
Minh 
Khai, 
Phườn
g Cẩm 
Phả, 
Tỉnh 

Quảng 
Ninh 

Giá
m 
đốc 

5 
năm 

Trần 
Thị 
Thu 

02033.723 455  
  
huyphong.tcc@gmail.c
om 

Nguyễ
n Gia 
Hưng 

0010720089
52 

Kỹ thuật 
phụ trách 
thi công  

19/04/197
2 

Kỹ sư 
xây 

dựng 
dân 

dụng và 
công 

nghiệp 

Đặng 
Huy 
Phon

g 

Tổ 4, 
Khu 
Minh 
Khai, 
Phườn
g Cẩm 
Phả, 
Tỉnh 

Quảng 
Ninh 

Giá
m 
đốc 

5 
năm 

Trần 
Thị 
Thu 

02033. 723 455  
  
huyphong.tcc@gmail.c
om 

Lê 
Thắng 

Lợi 

0370920006
86 

Kỹ thuật 
phụ trách 
thi công  

08/09/199
2 

Kỹ sư 
xây 

dựng 
dân 

Đặng 
Huy 
Phon

g 

Tổ 4, 
Khu 
Minh 
Khai, 

Giá
m 
đốc 

4 
năm 

Trần 
Thị 
Thu 

02033.723 455  
  
huyphong.tcc@gmail.c
om 



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá của 
chuyên gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n gia(5) 

Vị trí 
công 
việc 

Số 
lượn

g 

Kinh 
nghiệ

m 
trong 
công 
việc 

tương 
tự(2) 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

dụng và 
công 

nghiệp 

Phườn
g Cẩm 
Phả, 
Tỉnh 

Quảng 
Ninh 

Nguyễ
n Anh 
Văn 

0250850141
26 

Kỹ thuật 
phụ trách 
thi công  

28/10/198
5 

Kỹ sư 
xây 

dựng 
dân 

dụng và 
công 

nghiệp 

Đặng 
Huy 
Phon

g 

Tổ 4, 
Khu 
Minh 
Khai, 
Phườn
g Cẩm 
Phả, 
Tỉnh 

Quảng 
Ninh 

Giá
m 
đốc 

4 
năm 

Trần 
Thị 
Thu 

02033.723 455  
  
huyphong.tcc@gmail.c
om 

 
Tên 
nhân 

sự chủ 
chốt 

Từ ngày Đến ngày 
Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm 

chuyên môn và  
quản lý có liên quan  

 

Nguyễ
n Văn 
Đảng 

01/01/2018 
04/12/202
5 

Công ty cổ phần XD CAP  
Phụ trách kỹ thuật thi công về xây dựng  
Kỹ thuật thi công xây dựng dân dụng và 
công nghiệp 

 



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá của 
chuyên gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n gia(5) 

Vị trí 
công 
việc 

Số 
lượn

g 

Kinh 
nghiệ

m 
trong 
công 
việc 

tương 
tự(2) 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Nguyễ
n Hải 
Đăng 

09/12/2024 
27/12/202
4 

Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây 
dựng TCC/ Sửa chữa, khắc phục các hạng 
mục thuộc Trung tâm Truyền thông và 
Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng 
do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm 
Phả)  
Kỹ thuật phụ trách thi công  
Nhân viên kỹ thuật 

 

Nguyễ
n Gia 
Hưng 

09/12/2024 
27/12/202
4 

Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây 
dựng TCC/ Sửa chữa, khắc phục các hạng 
mục thuộc Trung tâm Truyền thông và 
Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng 
do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm 
Phả)  
Nhân viên kỹ thuật  
Nhân viên kỹ thuật 

 

Lê 
Thắng 
Lợi 

29/11/2024 
26/12/202
4 

Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây 
dựng TCC/Sửa chữa, khắc phục các hạng 
mục thuộc Trung tâm Truyền thông và 
Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng 
do bão số 3 (Nhà văn hóa công nhân, Nhà 
văn hóa thiếu nhi, Nhà văn hóa người cao 
tuổi, Nhà thi đấu đa năng và sửa chữa cụm 
cột cờ tại vườn hoa nút giao thông số 2, 
phường Cẩm Đông)  
Kỹ thuật phụ trách thi công  
Nhân viên kỹ thuật 

 



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá của 
chuyên gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n gia(5) 

Vị trí 
công 
việc 

Số 
lượn

g 

Kinh 
nghiệ

m 
trong 
công 
việc 

tương 
tự(2) 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Nguyễ
n Anh 
Văn 

26/11/2024 
24/12/202
4 

Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây 
dựng TCC/Sửa chữa, khắc phục hậu quả 
sau bão trường Mầm non Hoa Sen, 
phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả  
Kỹ thuật phụ trách thi công  
Nhân viên kỹ thuật 

 

3 

Cán 
bộ 
phụ 
trách 
công 
tác an 
toàn, 
vệ 

sinh 
lao 

động 

1 

Tối 
thiểu 2 
năm 
hoặc 
tối 

thiểu 1 
hợp 
đồng 

- Có 
bằng Đại 
học trở 
lên.  - 

Có 
Chứng 
nhận 
huấn 

luyện an 
toàn lao 

động 
trong 
xây 

dựng; 

Họ và 
Tên 

Căn cước 
công dân/Hộ 

chiếu 
Vị trí 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Tên 
ngườ
i sử 

dụng 
lao 

động 

Địa 
chỉ 
của 

người 
sử 

dụng 
lao 

động 

Chứ
c 

dan
h 

Số 
năm 
làm 
việc 
cho 

ngườ
i sử 

dụng 
lao 

động 
hiện 
tại 

Người 
liên lạc 
(trưởn

g 
phòng 
/ cán 

bộ phụ 
trách 
nhân 
sự) 

Điện thoại/ Fax/ 
Email 

x - X -   

Hà 
Quốc 
Đoàn 

0190930028
96 

Cán bộ 
phụ trách 
công tác 
an toàn, 
vệ sinh 

lao động 

21/10/199
3 

Kỹ sư kỹ 
thuật 
công 

trình xây 
dựng 

Đặng 
Huy 
Phon

g 

Tổ 4, 
Khu 
Minh 
Khai, 
Phườn
g Cẩm 
Phả, 
Tỉnh 

Quảng 
Ninh 

Giá
m 
đốc 

3 
năm 

Trần 
Thị 
Thu 

02033.723 455  
  
huyphong.tcc@gmail.c
om 

 

Tên 
nhân 

Từ ngày Đến ngày 
Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm 

chuyên môn và  
quản lý có liên quan   



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá của 
chuyên gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n gia(5) 

Vị trí 
công 
việc 

Số 
lượn

g 

Kinh 
nghiệ

m 
trong 
công 
việc 

tương 
tự(2) 

Chứng 
chỉ/Trìn

h độ 
chuyên 

môn 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

sự chủ 
chốt 

Hà 
Quốc 
Đoàn 

09/12/2024 
26/12/202
4 

Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây 
dựng TCC/ Sửa chữa, khắc phục các hạng 
mục thuộc Trung tâm Truyền thông và 
Văn hóa thành phố Cẩm Phả bị ảnh hưởng 
do bão số 3 (Sân vận động thành phố Cẩm 
Phả)  
Kỹ thuật phụ trách ATLĐ - VSMT  
Nhân viên kỹ thuật 

 

Kết luận Đạt Đạt   

 
 

 
 

   



ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT 
Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa. 
Nhà thầu: LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP 
Đánh giá về thiết bị thi công 

ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) Nhận 

xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

1 

Cần 
cẩu, 
Sức 
nâng 
yêu 

cầu: ≥ 
10Tấn. 

Tài 
liệu 
kèm 
theo:  
- Hóa 
đơn 
mua 
bán 
máy 
hoặc 
đăng 
ký;  

- Đăng 
kiểm 
hoặc 
kiểm 
định 
còn 
hiệu 
lực;  

- Hợp 
đồng 
thuê 
máy 
(áp 

dụng 
trường 

hợp 

1 

STT 
Loại thiết 

bị 
Tên nhà 
sản xuất 

Đời 
máy(Mod

el) 

Công 
suất 

Nă
m 

sản 
xuấ

t 

Tính 
năng 

Xuất xứ 
Số đăng 
ký/đăng 

kiểm(nếu có) 

Địa điểm 
hiện tại 
của thiết 

bị 

Thôn
g tin 
về 

tình 
hình 
huy 

động, 
sử 

dụng 
thiết 

bị 
hiện 
tại 

Nguồ
n 

thiết 
bị 

x - X -   

1 

Cần cẩu, 
Sức nâng 
yêu cầu: ≥ 
10Tấn. Tài 
liệu kèm 

theo:  
- Hóa đơn 
mua bán 
máy hoặc 
đăng ký;  
- Đăng 

kiểm hoặc 
kiểm định 
còn hiệu 

lực;  
- Hợp 

đồng thuê 
máy (áp 

dụng 
trường 

hợp thuê 
máy và 

                    



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

thuê 
máy 

và còn 
hiệu 
lực). 

còn hiệu 
lực). 

1.1 
Cần cẩu 
sức nâng 
≥10 tấn 

Sany QY50C 55T 
200
9 

Cẩu, 
vận 

chuyể
n 

Trung Quốc   

Kho Công 
ty TNHH 
dịch vụ và 

thương 
mại 

Tratico 

Luôn 
sẵn 
sàng 
phục 
vụ 
khi 
có 
yêu 
cầu 

công 
việc. 

Đi 
thuê 

 

Chủ sở hữu Thỏa thuận 
    

Loại thiết 
bị 

Tên chủ 
sở hữu 

Địa chỉ 
chủ sở 
hữa 

Số điện 
thoại 

Tên và 
chức 
danh 

Số 
fax 

Telex 

Thông tin chi tiết 
về thỏa thuận 

thuê/cho thuê/chế 
tạo thiết bị cụ thể 

cho dự án 

    

Cần cẩu 
sức nâng 
≥10 tấn 

Công ty 
TNHH 

dịch vụ và 
thương 

mại 
Tratico 

Khu tập 
thể cầu 
12, Xã 

Gia Lâm, 
Thành 
phố Hà 

Nội 

0977 921 
459 

      
HĐNT số 

05/HĐNT/2025 
ngày 11/9/2025 

    

2 

Máy 
đào, 

Dung 
tích 
gầu 

2 STT 
Loại thiết 

bị 
Tên nhà 
sản xuất 

Đời 
máy(Mod

el) 

Công 
suất 

Nă
m 

sản 
xuấ

t 

Tính 
năng 

Xuất xứ 
Số đăng 
ký/đăng 

kiểm(nếu có) 

Địa điểm 
hiện tại 
của thiết 

bị 

Thôn
g tin 
về 

tình 
hình 

Nguồ
n 

thiết 
bị 

x - X -   



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

yêu 
cầu: 

≥1,25 
m3. 
Tài 
liệu 
kèm 
theo:  
- Hóa 
đơn 
mua 
bán 
máy 
hoặc 
đăng 
ký;  

- Đăng 
kiểm 
hoặc 
kiểm 
định 
còn 
hiệu 
lực;  

- Hợp 
đồng 
thuê 
máy 
(áp 

dụng 
trường 

hợp 
thuê 
máy 

và còn 
hiệu 
lực). 

huy 
động, 

sử 
dụng 
thiết 

bị 
hiện 
tại 

2 

Máy đào, 
Dung tích 
gầu yêu 

cầu: ≥1,25 
m3. Tài 
liệu kèm 

theo:  
- Hóa đơn 
mua bán 
máy hoặc 
đăng ký;  
- Đăng 

kiểm hoặc 
kiểm định 
còn hiệu 

lực;  
- Hợp 

đồng thuê 
máy (áp 

dụng 
trường 

hợp thuê 
máy và 
còn hiệu 

lực). 

                    

2.1 

Máy đào 
KOMATS

U 
PC450LC-
6KJ dung 
tích 2.2m3 

Anh 2000 
2.2m3/gầ

u 
200
0 

Đào, 
xúc 
đất, 
cát, 

đá và 
các 
loại 
vật 

Nhật Bản 
2573/15/15XM

CD 

Tổ 6 Tân 
Lập 3 

Cẩm Thủy 
Cẩm Phả 
Quảng 
Ninh 

Sẵn 
sàng 
phục 
vụ thi 
công 

Đi 
thuê 



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

liệu 
khác,.

.. 

2.2 
Máy đào ≥ 
1,25 m3  

Komatsu 
PC400LC-

6LK 
1,27m3/g

ầu 
199
9 

Xúc, 
đào 

Hoa Kỳ   

Kho Công 
ty Cổ phần 
Xây dựng 
và Vận tải 
Hải Phong 

Luôn 
sẵn 
sàng 
phục 
vụ 
khi 
có 
yêu 
cầu 

công 
việc. 

Đi 
thuê 

 

Chủ sở hữu Thỏa thuận 
    

Loại thiết 
bị 

Tên chủ 
sở hữu 

Địa chỉ 
chủ sở 
hữa 

Số điện 
thoại 

Tên và 
chức 
danh 

Số 
fax 

Telex 

Thông tin chi tiết 
về thỏa thuận 

thuê/cho thuê/chế 
tạo thiết bị cụ thể 

cho dự án 

    

Máy đào 
KOMATS

U 
PC450LC-
6KJ dung 
tích 2.2m3 

Công ty 
CP đầu tư 
xây dựng 

Hoàng 
Kim Phát 

Tổ 1 khu 
Trần 
Hưng 
Đạo 

phường 
Quang 

Hanh tỉnh 
Quảng 
Ninh 

094237470
8 

        

    



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Máy đào ≥ 
1,25 m3  

Công ty cổ 
phần xây 
dựng và 

vận tải Hải 
Phong 

Số 29 - 
Tiểu khu 
Hồ Sen - 
Thị trấn 

Núi Đối - 
Xã Kiến 
Thụy - 
TP. Hải 
Phòng 

0225. 221 
4445 

      
HĐNT số 

01.06/HĐNT-2025 
ngày 01/6/2025 

    

3 

Máy 
Lu, 

Trọng 
lượng 
tĩnh 
yêu 
cầu: 
≥10 
Tấn. 
Tài 
liệu 
kèm 
theo:  
- Hóa 
đơn 
mua 
bán 
máy 
hoặc 
đăng 
ký;  

- Đăng 
kiểm 
hoặc 
kiểm 
định 
còn 
hiệu 
lực;  

- Hợp 
đồng 
thuê 

1 

STT 
Loại thiết 

bị 
Tên nhà 
sản xuất 

Đời 
máy(Mod

el) 

Công 
suất 

Nă
m 

sản 
xuấ

t 

Tính 
năng 

Xuất xứ 
Số đăng 
ký/đăng 

kiểm(nếu có) 

Địa điểm 
hiện tại 
của thiết 

bị 

Thôn
g tin 
về 

tình 
hình 
huy 

động, 
sử 

dụng 
thiết 

bị 
hiện 
tại 

Nguồ
n 

thiết 
bị 

x - X -   

3 

Máy Lu, 
Trọng 

lượng tĩnh 
yêu cầu: 
≥10 Tấn. 
Tài liệu 

kèm theo:  
- Hóa đơn 
mua bán 
máy hoặc 
đăng ký;  
- Đăng 

kiểm hoặc 
kiểm định 
còn hiệu 

lực;  
- Hợp 

đồng thuê 
máy (áp 

                    



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

máy 
(áp 

dụng 
trường 

hợp 
thuê 
máy 

và còn 
hiệu 
lực). 

dụng 
trường 

hợp thuê 
máy và 
còn hiệu 

lực). 

3.1 
Máy lu ≥ 

10T 
Hamm HD110 10600 kg 

199
9 

Lu 
nền 

đườn
g 

Đức   

Kho Công 
ty Cổ phần 
Xây dựng 
và Thương 
mại Bình 

Châu 

Luôn 
sẵn 
sàng 
phục 
vụ 
khi 
có 
yêu 
cầu 

công 
việc. 

Đi 
thuê 

 

Chủ sở hữu Thỏa thuận 
    

Loại thiết 
bị 

Tên chủ 
sở hữu 

Địa chỉ 
chủ sở 
hữa 

Số điện 
thoại 

Tên và 
chức 
danh 

Số 
fax 

Telex 

Thông tin chi tiết 
về thỏa thuận 

thuê/cho thuê/chế 
tạo thiết bị cụ thể 

cho dự án 

    

Máy lu ≥ 
10T 

Công ty 
Cổ phần 

Xây dựng 
và Thương 
mại Bình 

Châu 

Thôn Phú 
Yên, Xã 
Hương 
Sơn, 

Huyện 
Mỹ Đức, 
TP. Hà 

Nội 

098476102
1 

      
HĐNT số 

03/HĐNT/TCC-BC 
ngày 01/10/2025 

    



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

4 

Máy 
rải cấp 
phối 
đá 

dăm, 
Công 
suất 
yêu 
cầu: 
≥50 

m3/h, 
Tài 
liệu 
kèm 

theo:- 
Hóa 
đơn 
mua 
bán 
máy 
hoặc 
đăng 
ký; 

- Đăng 
kiểm 
hoặc 
kiểm 
định 
còn 
hiệu 
lực; 

 - Hợp 
đồng 
thuê 
máy 
(áp 

dụng 
trường 

hợp 
thuê 
máy 

1 

STT 
Loại thiết 

bị 
Tên nhà 
sản xuất 

Đời 
máy(Mod

el) 

Công 
suất 

Nă
m 

sản 
xuấ

t 

Tính 
năng 

Xuất xứ 
Số đăng 
ký/đăng 

kiểm(nếu có) 

Địa điểm 
hiện tại 
của thiết 

bị 

Thôn
g tin 
về 

tình 
hình 
huy 

động, 
sử 

dụng 
thiết 

bị 
hiện 
tại 

Nguồ
n 

thiết 
bị 

x - X -   

4 

Máy rải 
cấp phối 
đá dăm, 

Công suất 
yêu cầu: 

≥50 m3/h, 
Tài liệu 

kèm theo:- 
Hóa đơn 
mua bán 
máy hoặc 
đăng ký; 
- Đăng 

kiểm hoặc 
kiểm định 
còn hiệu 

lực; 
 - Hợp 

đồng thuê 
máy (áp 

dụng 
trường 

hợp thuê 
máy và 
còn hiệu 

lực). 

                    

4.1 Máy rải  Dynapac SD2550C 
900 

tấn/giờ 
201
2 

Rải 
bê 

Đức   
Kho Công 
ty TNHH 

Luôn 
sẵn 

Đi 
thuê 



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

và còn 
hiệu 
lực). 

tông, 
cấp 
phối 
đá 

dăm 

Internation
al Road 
Engineer 
Việt Nam 

sàng 
phục 
vụ 
khi 
có 
yêu 
cầu 

công 
việc. 

 

Chủ sở hữu Thỏa thuận 
    

Loại thiết 
bị 

Tên chủ 
sở hữu 

Địa chỉ 
chủ sở 
hữa 

Số điện 
thoại 

Tên và 
chức 
danh 

Số 
fax 

Telex 

Thông tin chi tiết 
về thỏa thuận 

thuê/cho thuê/chế 
tạo thiết bị cụ thể 

cho dự án 

    

Máy rải  

Công ty 
TNHH 

Internation
al Road 
Engineer 
Việt Nam 

SN 62, 
Phố Vân 
Trì, Xã 

Vân Nội, 
Huyện 
Đông 

Anh, TP. 
Hà Nội 

0566 566 
568 

      
HĐNT số 

05.6/HĐNT/2025/T
CC-IRE 

    

5 

Máy 
rải hỗn 
hợp bê 
tông 
nhựa, 
Công 
suất 
yêu 

1 STT 
Loại thiết 

bị 
Tên nhà 
sản xuất 

Đời 
máy(Mod

el) 

Công 
suất 

Nă
m 

sản 
xuấ

t 

Tính 
năng 

Xuất xứ 
Số đăng 
ký/đăng 

kiểm(nếu có) 

Địa điểm 
hiện tại 
của thiết 

bị 

Thôn
g tin 
về 

tình 
hình 
huy 

động, 
sử 

Nguồ
n 

thiết 
bị 

x - X -   



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

cầu: 
≥130c
v, Tài 
liệu 
kèm 

theo: - 
Hóa 
đơn 
mua 
bán 
máy 
hoặc 
đăng 
ký; 

- Đăng 
kiểm 
hoặc 
kiểm 
định 
còn 
hiệu 
lực; 

 - Hợp 
đồng 
thuê 
máy 
(áp 

dụng 
trường 

hợp 
thuê 
máy 

và còn 
hiệu 
lực). 

dụng 
thiết 

bị 
hiện 
tại 

5 

Máy rải 
hỗn hợp 
bê tông 
nhựa, 

Công suất 
yêu cầu: 
≥130cv, 
Tài liệu 

kèm theo: 
- Hóa đơn 
mua bán 
máy hoặc 
đăng ký; 
- Đăng 

kiểm hoặc 
kiểm định 
còn hiệu 

lực; 
 - Hợp 

đồng thuê 
máy (áp 

dụng 
trường 

hợp thuê 
máy và 
còn hiệu 

lực). 

                    

5.1 
Máy rải bê 
tông nhựa 
≥130 CV 

DEMAG DF135C 131 Kw 
200
6 

Rải 
bê 

tông 
nhựa 

Đức   

Kho Công 
ty Cổ phần 
Xây dựng 
và Thương 
mại Bình 

Châu 

Luôn 
sẵn 
sàng 
phục 
vụ 
khi 
có 
yêu 
cầu 

Đi 
thuê 



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

công 
việc. 

 

Chủ sở hữu Thỏa thuận 
    

Loại thiết 
bị 

Tên chủ 
sở hữu 

Địa chỉ 
chủ sở 
hữa 

Số điện 
thoại 

Tên và 
chức 
danh 

Số 
fax 

Telex 

Thông tin chi tiết 
về thỏa thuận 

thuê/cho thuê/chế 
tạo thiết bị cụ thể 

cho dự án 

    

Máy rải bê 
tông nhựa 
≥130 CV 

Công ty 
Cổ phần 

Xây dựng 
và Thương 
mại Bình 

Châu 

Thôn Phú 
Yên, Xã 
Hương 
Sơn, 

Huyện 
Mỹ Đức, 
TP. Hà 

Nội 

098476102
1 

      
HĐNT số 

03/HĐNT/TCC-BC 
ngày 01/10/2025 

    

6 

Máy 
phun 
nhựa 

đường, 
Công 
suất 
yêu 
cầu: 

≥190c
v, Tài 
liệu 
kèm 
theo:  

1 STT 
Loại thiết 

bị 
Tên nhà 
sản xuất 

Đời 
máy(Mod

el) 

Công 
suất 

Nă
m 

sản 
xuấ

t 

Tính 
năng 

Xuất xứ 
Số đăng 
ký/đăng 

kiểm(nếu có) 

Địa điểm 
hiện tại 
của thiết 

bị 

Thôn
g tin 
về 

tình 
hình 
huy 

động, 
sử 

dụng 
thiết 

bị 
hiện 
tại 

Nguồ
n 

thiết 
bị 

x - X -   



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

- Hóa 
đơn 
mua 
bán 
máy 
hoặc 
đăng 
ký; 

- Đăng 
kiểm 
hoặc 
kiểm 
định 
còn 
hiệu 
lực; 

 - Hợp 
đồng 
thuê 
máy 
(áp 

dụng 
trường 

hợp 
thuê 
máy 

và còn 
hiệu 
lực). 

6 

Máy phun 
nhựa 

đường, 
Công suất 
yêu cầu: 
≥190cv, 
Tài liệu 

kèm theo:  
- Hóa đơn 
mua bán 
máy hoặc 
đăng ký; 
- Đăng 

kiểm hoặc 
kiểm định 
còn hiệu 

lực; 
 - Hợp 

đồng thuê 
máy (áp 

dụng 
trường 

hợp thuê 
máy và 
còn hiệu 

lực). 

                    

6.1 

Xe tưới 
nhựa 

đường 
(Máy 

phun nhựa 
đường) 

Foton Thaco 
Ollin700

C 
201
6 

Tưới, 
phun 
nhựa 
đườn

g 

Việt Nam   

Kho Công 
ty TNHH 
SXTM và 

TVVT 
Hoàng 
Anh 

Luôn 
sẵn 
sàng 
phục 
vụ 
khi 
có 
yêu 
cầu 

công 
việc. 

Đi 
thuê 

 

Chủ sở hữu Thỏa thuận 
    



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Loại thiết 
bị 

Tên chủ 
sở hữu 

Địa chỉ 
chủ sở 
hữa 

Số điện 
thoại 

Tên và 
chức 
danh 

Số 
fax 

Telex 

Thông tin chi tiết 
về thỏa thuận 

thuê/cho thuê/chế 
tạo thiết bị cụ thể 

cho dự án 

    

Xe tưới 
nhựa 

đường 
(Máy 

phun nhựa 
đường) 

Công ty 
TNHH 

SXTM và 
TVVT 
Hoàng 
Anh 

Tập thể xí 
nghiệp 

đường bộ 
số 230, 
Xã Tiên 
Dương, 
Huyện 
Đông 

Anh, TP. 
Hà Nội 

0243. 880 
0389 

      

HĐNT số 
02/HĐNT/2025/TC

C-HA ngày 
05/06/2025 

    

7 

Ôtô tư 
đổ, 

Trọng 
tải yêu 
cầu: 
≥05 
Tấn. 
Tài 
liệu 
kèm 
theo:  
- Hóa 
đơn 
mua 
bán 
máy 
hoặc 
đăng 
ký;  

3 

STT 
Loại thiết 

bị 
Tên nhà 
sản xuất 

Đời 
máy(Mod

el) 

Công 
suất 

Nă
m 

sản 
xuấ

t 

Tính 
năng 

Xuất xứ 
Số đăng 
ký/đăng 

kiểm(nếu có) 

Địa điểm 
hiện tại 
của thiết 

bị 

Thôn
g tin 
về 

tình 
hình 
huy 

động, 
sử 

dụng 
thiết 

bị 
hiện 
tại 

Nguồ
n 

thiết 
bị 

x - X -   

7 

Ôtô tư đổ, 
Trọng tải 
yêu cầu: 
≥05 Tấn. 
Tài liệu 

kèm theo:  

                    



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

- Đăng 
kiểm 
hoặc 
kiểm 
định 
còn 
hiệu 
lực;  

- Hợp 
đồng 
thuê 
máy 
(áp 

dụng 
trường 

hợp 
thuê 
máy 

và còn 
hiệu 
lực). 

- Hóa đơn 
mua bán 
máy hoặc 
đăng ký;  
- Đăng 

kiểm hoặc 
kiểm định 
còn hiệu 

lực;  
- Hợp 

đồng thuê 
máy (áp 

dụng 
trường 

hợp thuê 
máy và 
còn hiệu 

lực). 

7.1 
Ô tô tự đổ 

≥ 5 tấn 
FORLAN

D 
THACO 6,5 T 

202
1 

Vận 
chuyể

n 
Việt Nam   

Kho Công 
ty TNHH 

Nam 
Dương 

QN 

Luôn 
sẵn 
sàng 
phục 
vụ 
khi 
có 
yêu 
cầu 

công 
việc. 

Đi 
thuê 

7.2 
Ô tô tự đổ 

≥ 5 tấn 
CNHTC ST750D 7,5 T 

202
5 

Vận 
chuyể

n 
Việt Nam   

Kho Công 
ty Cổ phần 
Xây dựng 
và Thương 
mại Phong 

Vũ 

Luôn 
sẵn 
sàng 
phục 
vụ 
khi 
có 
yêu 
cầu 

công 
việc. 

Đi 
thuê 



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

7.3 
Ô tô tự đổ 

≥ 5 tấn 
CNHTC ST750D 7,5 T 

202
5 

Vận 
chuyể

n 
Việt Nam   

Kho Công 
ty TNHH 
Xây dựng 
và Phát 

triển 
Thành 
Giáp 

Luôn 
sẵn 
sàng 
phục 
vụ 
khi 
có 
yêu 
cầu 

công 
việc. 

Đi 
thuê 

 

Chủ sở hữu Thỏa thuận 
    

Loại thiết 
bị 

Tên chủ 
sở hữu 

Địa chỉ 
chủ sở 
hữa 

Số điện 
thoại 

Tên và 
chức 
danh 

Số 
fax 

Telex 

Thông tin chi tiết 
về thỏa thuận 

thuê/cho thuê/chế 
tạo thiết bị cụ thể 

cho dự án 

    

Ô tô tự đổ 
≥ 5 tấn 

Công ty 
TNHH 
Nam 

Dương 
QN 

Số 5, Tổ 
10, Khu 

5, P. 
Quang 

Hanh, TP. 
Cẩm Phả, 

Tỉnh 
Quảng 
Ninh 

097215579
8 

      
HĐNT số 

03/HĐNT-2025 
ngày 01/3/2025 

    



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Ô tô tự đổ 
≥ 5 tấn 

Công ty 
Cổ phần 

Xây dựng 
và Thương 
mại Phong 

Vũ 

Ô số 4 lô 
CN-23 

Cụm công 
nghiệp 
Cẩm 
Thịnh 

(phần mở 
rộng), P. 
Cửa Ông, 

Tỉnh 
Quảng 
Ninh 

02033. 865 
999 

      
HĐNT số 

09/HĐNT-2025 
ngày 03/8/2025 

    

Ô tô tự đổ 
≥ 5 tấn 

Công ty 
TNHH 

Xây dựng 
và Phát 

triển 
Thành 
Giáp 

Số 16A, 
Tổ 4, Khu 

7B, 
Phường 

Cẩm 
Thịnh, 
Thành 

phố Cẩm 
Phả, Tỉnh 

Quảng 
Ninh 

091678188
2 

      
HĐNT số 

09/HĐNT-2025 
ngày 03/3/2025 

    

8 

Máy 
ủi, 

Công 
suất 
yêu 
cầu: 

≥75C
V, Tài 
liệu 
kèm 

theo: - 
Hóa 
đơn 
mua 
bán 
máy 
hoặc 
đăng 

1 

STT 
Loại thiết 

bị 
Tên nhà 
sản xuất 

Đời 
máy(Mod

el) 

Công 
suất 

Nă
m 

sản 
xuấ

t 

Tính 
năng 

Xuất xứ 
Số đăng 
ký/đăng 

kiểm(nếu có) 

Địa điểm 
hiện tại 
của thiết 

bị 

Thôn
g tin 
về 

tình 
hình 
huy 

động, 
sử 

dụng 
thiết 

bị 
hiện 
tại 

Nguồ
n 

thiết 
bị 

x - X -   

8 

Máy ủi, 
Công suất 
yêu cầu: 
≥75CV, 
Tài liệu 

                    



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

ký; 
- Đăng 
kiểm 
hoặc 
kiểm 
định 
còn 
hiệu 
lực; 

 - Hợp 
đồng 
thuê 
máy 
(áp 

dụng 
trường 

hợp 
thuê 
máy 

và còn 
hiệu 
lực). 

kèm theo: 
- Hóa đơn 
mua bán 
máy hoặc 
đăng ký; 
- Đăng 

kiểm hoặc 
kiểm định 
còn hiệu 

lực; 
 - Hợp 

đồng thuê 
máy (áp 

dụng 
trường 

hợp thuê 
máy và 
còn hiệu 

lực). 

8.1 Máy ủi Komatsu D65EX-12 139,7 kW 
201
3 

San, 
ủi 

Nhật Bản   

Kho Công 
ty TNHH 

Thanh 
Thảo 

Quảng 
Ninh 

Chất 
lượng 

sử 
dụng 
tốt, 
sẵn 
sàng 
huy 
động 
phục 
vụ thi 
công 

Đi 
thuê 

 

Chủ sở hữu Thỏa thuận 
    



ST
T 

E-HSMT(1) 

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2) 

Kết quả 
đánh giá tự 
động từ Hệ 

thống(3) 

Kết quả 
đánh giá 

của chuyên 
gia(4) 

Nhận 
xét 
của 

chuyê
n 

gia(5) 

Loại 
thiết 
bị và 
đặc 

điểm 
thiết 

bị 

Số 
lượn
g tối 
thiểu 
cần 
có 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Đạ
t 

Khôn
g đạt 

Loại thiết 
bị 

Tên chủ 
sở hữu 

Địa chỉ 
chủ sở 
hữa 

Số điện 
thoại 

Tên và 
chức 
danh 

Số 
fax 

Telex 

Thông tin chi tiết 
về thỏa thuận 

thuê/cho thuê/chế 
tạo thiết bị cụ thể 

cho dự án 

    

Máy ủi 

Công ty 
TNHH 
Thanh 
Thảo 

Quảng 
Ninh 

Số 63 - 
Phố Trần 

Quốc 
Toản - P. 
Quang 
Trung - 

TP. Uông 
Bí - Tỉnh 
Quảng 
Ninh 

02033. 566 
337 

      
HĐNT số 

12/HĐNT-2025 
ngày 01/06/2025 

    

Kết luận  Đạt   

 

 

   



ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 
(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt","không đạt") 
Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 
Dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa. 
Nhà thầu: LIÊN DANH NHÀ THẦU TCC – CAP 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết 
luận 

Kết quả đánh giá của chuyên gia(2) 
Nhận xét của chuyên gia 

Đạt Chấp nhận được Không đạt 
1 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:     

1.1 Các loại vật liệu: Cát, đá… 

- Có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng theo 
yêu cầu của E-HSMT. 
- Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính mà nhà thầu dự 
kiến đưa vào sử dụng cho gói thầu này. 
- Có cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu 
phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, tuân thủ thiết kế. 
- Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. 

Đạt    Không có đủ cam kết vật tư, vật liệu đưa vào 
sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất 
lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, tuân thủ thiết kế 

- Không đáp ứng yêu cầu nêu trên 
Không 

đạt 
X   

2 Giải pháp kỹ thuật     

2.1 

Tổ chức mặt bằng công trường: 
thiết bị thi công, lán trại, kho bãi 
tập kết vật liệu, chất thải, bố trí  
cổng ra vào, rào chắn phạm vi 
công trường, biển báo, cấp nước, 
thoát nước, giao thông, liên lạc 
trong quá trình thi công. 

- Có bản vẽ tổ chức mặt bằng phù hợp hiện trạng 
- Có giải pháp tổ chức mặt bằng phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây 
dựng. 
- Nhà thầu có trình bày hiểu biết về hiện trạng thực tế công 
trình (địa điểm vị trí, công trình lân cận…) 

Đạt X    

- Không Có bản vẽ tổ chức mặt bằng phù hợp hiện trạng 
- Giải pháp tổ chức mặt bằng không hợp lý, không phù hợp 
với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện 
trạng công trình xây dựng; 
- Nhà thầu không đáp ứng về am hiểu về hiện trạng thực tế 
công trình; 

Không 
đạt 

    

2.2 

Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ 
chức thi công các hạng mục công 
trình chính phù hợp với đề xuất 
về tiến độ thi công. 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây 
dựng. 

Đạt X    

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

 
Không 

đạt 
    

3 Biện pháp tổ chức thi công     

3.1 

Biện pháp thi công các hạng mục 
chính: Bố trí biện pháp thi công 
hợp lý, khoa học, mô tả biện 
pháp, công nghệ thi công các 
hạng mục chính theo đúng trình 
tự và yêu cầu kỹ thuật 

- Bố trí biện pháp thi công hợp lý, khoa học. 
- Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công. 
- Có thuyết minh biện pháp thi công phù hợp với điều kiện 
thi công, hiện trạng công trình. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục kèm 
theo phù hợp với biện pháp thi công 

Đạt X    

- Không bố trí biện pháp thi công hợp lý, khoa học, hoặc đề 
xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công. 
- Không có thuyết minh biện pháp kỹ thuật, hoặc có thuyết 
minh biện pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không phù 
hợp với điều kiện thi công, hiện trạng công trình xây dựng. 
- Không có bản vẽ biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục 
kèm theo phù hợp với biện pháp thi công 

Không 
đạt 

    

4 Tiến độ thi công     



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết 
luận 

Kết quả đánh giá của chuyên gia(2) 
Nhận xét của chuyên gia 

Đạt Chấp nhận được Không đạt 

4.1 

Thời gian thi công: đảm bảo thời 
gian thi công không quá 180 ngày 
có tính điều kiện thời tiết kể từ 
ngày khởi công. 

Đề xuất thời gian không vượt quá 180 ngày có tính đến điều 
kiện thời tiết. 

Đạt X    

Đề xuất về thời gian vượt quá 180 ngày. 
Không 

đạt 
    

4.2 

Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và 
tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến 
độ thi công 
c) Giữa cung cấp vật tư, vật liệu 
và tiến độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và 
c). 
Có đủ 3 biểu đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy động nhân 
lực, thiết bị phù hợp với tiến độ kèm theo. 

 
 

Đạt 
   

Không có đủ biểu đồ cung cấp vật liệu 
Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c). Không có đủ 3 
biểu đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy động nhân lực, thiết 
bị hoặc biểu đồ cung cấp vật liệu, biểu đồ huy động nhân 
lực, thiết bị nhưng không phù hợp với tiến độ. 

 
 

Không 
đạt 

X   

4.3 
Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật 
và đáp ứng yêu cầu của HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

 
Đạt 

   

Không có đủ biểu đồ cung cấp vật liệu 
Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề 
xuất 
kỹ thuật. 

 
Không 

đạt 
X   

5 Biện pháp bảo đảm chất lượng     

5.1 

Biện pháp bảo đảm chất lượng 
trong thi công; đảm bảo chất 
lượng thi công các hạng mục ẩn 
khuất; thi công trong điều kiện 
mưa bão. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt X    

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp 
bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không 
đạt 

    

5.2 
Biện pháp bảo đảm chất lượng 
nguyên liệu đầu vào để phục vụ 
công tác thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt X    

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp 
bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

Không 
đạt 

    

6 An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường     

6.1 An toàn lao động 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; 

Đạt X    

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an 
toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; 

Không 
đạt 

    

6.2 Phòng cháy chữa cháy 

Có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
Có sơ đồ giả định vị trí cháy, hướng thoát hiểm, hướng chữa 
cháy cho từng hạng mục thi công. 

Đạt    

Không có đủ sơ đồ giả định vị trí cháy, 
hướng thoát hiểm, hướng chữa cháy cho 

từng hạng mục thi công. 

Không có biện pháp phòng cháy chữa cháy hoặc có biện 
pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công. 
Không có sơ đồ giả định vị trí cháy, hướng thoát hiểm, 
hướng chữa cháy cho từng hạng mục thi công. 

Không 
đạt 

X   

6.3 Vệ sinh môi trường 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt X    

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có 
biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, 

Không 
đạt 

    



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kết 
luận 

Kết quả đánh giá của chuyên gia(2) 
Nhận xét của chuyên gia 

Đạt Chấp nhận được Không đạt 
không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

7 Bảo hành và uy tín của nhà thầu     

7.1 Bảo hành 

Có thuyết minh và đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 
bằng 12 tháng. 

Đạt X    

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. 
Không 

đạt 
    

7.2 Bảo trì 

Có kế hoạch bảo trì công trình  và cam kết cung cấp dịch vụ 
bảo trì trong thời gian bảo hành công trình 

Đạt X    

Không có kế hoạch bảo trì, không cam kết cung cấp dịch vụ 
bảo trì trong thời gian bảo hành công trình 

Không 
đạt 

    

7.3 

Uy tín của nhà thầu thông qua 
việc thực hiện các hợp đồng 
tương tự trong vòng 03 năm 
2023, 2024, 2025 

Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do 
lỗi của nhà thầu. 
Nhà thầu chưa từng bị tổ chức nào xử phạt về hành vi vi 
phạm trong hoạt động đấu thầu trong 3 năm (2023, 2024, 
2025) trở lại đây. 

Đạt X    

Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của 
nhà thầu. 
Nhà thầu đã từng bị xử phạt về hành vi vi phạm trong hoạt 
động đấu thầu trong 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây. 

 
 

Không 
đạt 

    

KẾT LUẬN KHÔNG ĐẠT  

 
 

 


